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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 21/11/2017 đến ngày 30/11/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tư pháp
	2300/QĐ-BTP
	13/11/2017
	V/v ban hành kế hoạch triển khai thực
hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về
đăng ký biện pháp bảo đảm
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	2379/QĐ-BTC
	17/11/2017
	V/v thanh tra công tác quản lý ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	12271/VPCP-TCCB
	17/11/2017
	V/v lấy ý kiến dự thảo quy chế khen
thưởng công tác văn phòng
	
	

	4. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	6082/BTNMT- ĐCKS
	09/11/2017
	V/v rà soát, đánh giá thực trạng công tác
quản lý nhà nước về khoáng sản
	
	

	5. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	9556/CT- BNN
	15/11/2017
	V/v tăng cường công tác phòng trừ bệnh
lùn sọc đen phương nam hại lúa ở các
tỉnh, thành phố phía Bắc
	
	

	6. 
	Tổng cục thống kê
	1945/QĐ- TCTK
	16/11/2017
	V/v tiến hành điều tra lao động việc làm
năm 2018
	
	

	7. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	27/2017/TT-BGD
	08/11/2017
	V/v quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền
hạn và cử giáo viên làm tổng phụ trách
đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
trong các cơ sở giáo dục phổ thông công
lập
	
	

	8. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	7078/TCĐBVN-ATGT
	07/11/2017
	V/v báo cáo kết quả KSTTX tháng
10/2017
	
	

	9. 
	Ủy ban an toàn
giao thông quốc gia
	462/KH-UBATGTQG
	13/11/2017
	V/v sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số
32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường công tác kiểm soát tải trọng
phương tiện giao thông
	
	

	10. 
	Bộ Công thương
	4269/QĐ-BCDDACT
	14/11/2017
	V/v ban hành kế hoạch hành động thực
hiện dự án xử lý tồn tại yếu kém của một
số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém
hiệu quả thuộc ngành công thương
	
	

	11. 
	Bộ Công thương
	10888/BCT-ATMT
	20/11/2017
	V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định
sửa đổi, bổ sung Nghị định số
14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
luật điện lực về an toàn điện
	
	

	12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Bộ Y tế
	07/CT-BYT
	01/11/2017
	V/v tăng cường công tác tiếp công dân và
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của
các đơn vị thuộc ngành y tế
	
	

	13. 
	Bộ Xây dựng
	2748/BXD-GD
	16/11/2017
	V/v báo cáo tình hình quản lý chất lượng
an toàn lao động trong thi công xây dựng
công trình và phòng chống thiên tai năm
2017
	
	

	14. 
	Chính phủ
	126/2017/NĐ-CP
	16/11/2017
	V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước và
công ty TNHH một thành viên do doanh
nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ
thành công ty cổ phần
	
	

	15. 
	Thủ tướng Chính phủ
	45/2017/QĐ-TTg
	16/11/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số
36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ quy định việc xây dựng thuế suất
thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
	
	

	16. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	04/CT-BTNMT
	15/11/2017
	V/v tăng cường hiệu quả công tác cải cách
hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành
tài nguyên và môi trường
	
	

	17. 
	Học viện hành
chính quốc gia
	1253/HCQG-ĐTBD
	20/11/2017
	V/v liên hệ đi thực tế của lớp bồi dưỡng
về quản lý hành chính công cho cán bộ
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
	
	

	18. 
	Viện Sinh tháo và
tài nguyên sinh vật
	961/STTNSV
	17/11/2017
	V/v xin phép cho đoàn cán bộ khoa học đi
thực địa
	
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	2380/QĐ-BTC
	17/11/2017
	V/v giám sát hoạt động của Đoàn thanh
tra theo Quyết định số 2379/QĐ-BTC của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính phủ
	12333/VP CP-CN
	20/11/2017
	V/v đẩy mạnh thực hiện các biện pháp
giảm thời gian tiếp cận điện năng
	
	

	21. 
	Bộ Tài chính
	15422/BTC-NSNN
	14/11/2017
	V/v kinh phí hỗ trợ địa phương mua thiết
bị chiếu phim và ô tô chuyên dùng chiếu
phim lưu động năm 2017
	
	

	22. 
	Bộ Công thương
	10914/BCT-KHCN
	20/11/2017
	V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN
thực hiện chương trình KHCN trọng điểm
cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại
hóa công nghệ khai thác và chế biến
khoáng sản đến năm 2025
	
	

	23. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	9649/TB-BNN
	17/11/2017
	V/v kết luận của Thứ trưởng thường trực
Hà Công Tuấn tại buổi làm việc với tỉnh
Tuyên Quang
	
	

	24. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5393/BGDĐT-KHTC
	15/11/2017
	V/v thực hiện chính sách miễn giám học
phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị
định số 86/2015/NĐ-CP
	
	

	25. 
	Chính phủ
	120/NQ-CP
	17/11/2017
	V/v phát triển bền vững đồng bằng Sông
Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
	
	

	26. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1819/QĐ-TTg
	16/11/2017
	V/v phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành
nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020
	
	

	27. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	47/2017/TT-BTNMT
	07/11/2017
	V/v quy định về giám sát khai thác, sử
dụng tài nguyên nước
	
	

	28. 
	Đại học quóc gia
Hà Nội
	4504/ĐHQGHN
	20/11/2017
	V/v mời tham dự hội nghị chuyển giao sản
phẩm KHCN thuộc chương trình Tây Bắc
lần thứ nhất
	
	

	29. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	6294/BTNMT- ĐCKS
	20/11/2017
	V/v cung cấp quyết định ban hành Bảng
giá tính thuế tài nguyên
	
	

	30. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	15687/BTC-QLN
	20/11/2017
	V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ
chức thực hiện nghị định cho vay lại
nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ
đối với UBND cấp tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương
	
	

	31. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	9573/BKHĐT-TCTK
	20/11/2017
	V/v góp ý đề án xây dựng bộ chỉ số đánh
giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp
	
	

	32. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	9560/BKHĐT-TH
	20/11/2017
	V/v thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN
năm 2018
	
	

	33. 
	Bộ Xây dựng
	46/BXD-VLXD
	16/11/2017
	V/v xin ý kiến tham vấn về nội dung báo
cáo ĐMC quy hoạch phát triển công
nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2025
và định hướng đến năm 2035
	
	

	34. 
	Tổng cục quản lý đất đai
	2114/TCQLĐĐ
	21/11/2017
	V/v thực hiện thống kê đất đai năm 2017
	
	

	35. 
	Ban chỉ đạo Trung
ương về phòng chống thiên tai
	177/TWPCTT
	22/11/2017
	V/v sử dụng và phân bổ kinh phí khắc
phục hậu quả thiên tai năm 2017
	
	

	36. 
	Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
	938/BC-UBVHGD
	15/11/2017
	V/v kết quả giám sát việc thực hiện chính
sách, pháp luật đổi với đội ngũ nhà giáo
và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010
- 2016
	
	

	37. 
	Kiểm toán nhà nước
	1344/QĐ-KTNN
	06/09/2017
	V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ công
tác của các lãnh đạo kiểm toán nhà nước
	
	

	38. 
	Kiểm toán nhànước
	11/2017/QĐ-KTNN
	21/11/2017
	V/v ban hành quy trình kiểm toán các tổ
chức tài chính ngân hàng
	
	

	39. 
	Kiểm toán nhà nước
	10/2017/QĐ-KTNN
	21/11/2017
	V/v ban hành quy trình kiểm toán doanh
nghiệp
	
	

	40. 
	Kiểm toán nhà nước
	08/2017/QĐ- KTNN
	14/08/2017
	V/v ban hành quy chế sử dụng cộng tác
viên kiểm toán nhà nước
	
	

	41. 
	Kiểm toán nhà nước
	09/2017/QĐ-KTNN
	19/08/2017
	V/v ban hành quy chế ủy thác hoặc thuê
doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm
toán
	
	

	42. 
	Kiểm toán nhà nước
	1309/KTNN-TH
	09/10/2017
	V/v kế hoạch kiểm toán và kế hoạch thanh
tra năm 2018
	
	

	43. 
	Bộ Tư pháp
	6163/BTP-QLXLVPHC
	17/11/2017
	V/v phối hợp thực hiện Thông báo kết
luận của Phó Thủ tướng THỦ TƯỚNG
CP Trương Hòa Bình về xử lý phương
tiện giao thông đường bộ vi phạm hành
chính
	
	

	44. 
	Ủy ban công tác
về các tổ chức phi
chính phủ nước
ngoài
	932/UB- PA
	20/11/2017
	V/v báo cáo công tác PCTN năm 2017
	
	

	45. 
	Ủy ban công tác
về các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài
	930/UB-PA
	20/11/2017
	V/v xây dựng báo cáo đánh giá phục vụ
tổng kết 20 năm hoạt động của Ủy ban
công tác về các tổ chức phi chính phủ
nước ngoài
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính phủ
	12475/VPCP-KTTH
	22/11/2017
	V/v rà soát giao kế hoạch vốn TPCP năm
2017
	
	

	47. 
	Bộ Tài chính
	15713/BT C-HCSN
	21/11/2017
	V/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư
số 102/2012/TT-BTC
	
	

	48. 
	Bộ Tài chính
	99/2017/TT-BTC
	29/09/2017
	V/v quy định về quản lý, sử dụng kinh phí
thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm
tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền
núi vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn
2017 - 2018
	
	

	49. 
	Chính phủ
	125/2017/NĐ-CP
	16/11/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ
về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức
thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợn, thuế nhập
khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
	
	

	50. 
	Chính phủ
	121/NQ-CP
	22/11/2017
	V/v xử lý vướng mắc trong việc cổ phần
hóa doanh nghiệp nhà nước
	
	

	51. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1792/TTg-CN
	22/11/2017
	V/v đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định
số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ
	
	

	52. 
	Thủ tướng Chính phủ
	42/CT-TTg
	22/11/2017
	V/v tổ chức sơ kết thực hiện ngày biên
phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
	
	

	53. 
	Bộ Tài chính
	15803/BTC-QLCS
	22/11/2017
	V/v kéo dài thời gian thực hiện đối với
khoản kinh phí mua sắm tập trung năm
2017
	
	

	54. 
	Bộ Tài chính
	15588/BT
C-QLBH
	17/11/2017
	V/v giải quyết bồi thường bảo hiểm do
bão, lũ gây ra
	
	

	55. 
	Bộ Xây dựng
	51/BXD- PTĐT
	20/11/2017
	V/v báo cáo tình hình phát triển đô thị
năm 2017
	
	

	56. 
	Bộ Xây dựng
	2797/BX D-VLXD
	22/11/2017
	V/v báo cáo tình hình xóa bỏ lò vôi,
ddooloomit nung thủ công, đầu tư và sản
xuát vôi, đôlômit nung công nghiệp
	
	

	57. 
	Ủy Ban dân tộc
	1291/UBDT-HTQT
	22/11/2017
	V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết
sđịnh số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013
của TTCP
	
	

	58. 
	Bộ Tài chính
	15741/BTC-TCT
	21/11/2017
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi,
bổ sung thông tư số 110/2015/TT-BTC
hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh
vực Thuế
	
	

	59. 
	Bộ Khoa học và
Công nghệ
	3953/BK HCN
	22/11/2017
	V/v mời tham dự hội thảo đánh giá kết
quả cuộc thanh tra chuyên đề 2017 về an
toàn bức xạ, hạt nhân
	
	

	60. 
	Ban QLDA
ĐTXD các công
trình giao thông
	97/TTr-BQLDA
	17/11/2017
	V/v đề nghị phê duyệt hồ sơ khảo sát thiết
kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
công trình nâng cấp đường Lăng Can
Xuân Lập
	
	

	61. 
	Ủy ban công tác
về các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài
	941/UBNDT-PA
	22/11/2017
	V/v gia hạn giấy đăng ký lập văn phòng
dự án của tổ chức IDE/Mỹ
	
	

	62. 
	Bộ Tư pháp
	6240/BTP-TTLLTPQG
	23/11/2017
	V/v tổng kết 03 năm thực hiện đề án 19
	
	

	63. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	9611/TB-BNN
	17/11/2017
	V/v kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh
Nam tại hội nghị Ban chỉ đạo đào tạo
nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
	
	

	64. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	9664/BN N-KTHT
	20/11/2017
	V/v triển khai thực hiện nguồn vốn sự
nghiệp kinh tế thuộc hợp phần ổn định
đời sống dân cư năm 2017
	
	

	65. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	9666/BNN-KTHT
	20/11/2017
	V/v tham gia góp ý đự thảo sửa đổi, bổ
sung điều 18 Quyết định số 64/2014/QĐ-
TTg
	
	

	66. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	9678/BNN-KTHT
	20/11/2017
	V/v tham gia ý kiến vào dự thảo đề án
phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hợp tác
xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
đến nam 2020
	
	

	67. 
	Bộ Xây đựng
	2843/BXD-PC
	24/11/2017
	V/v lấy ý kiến về dự thảo chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện
các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn
thời gian cấp giấy phép xây dựng
	
	

	68. 
	Bộ Công thương
	11075/BCT-CT
	23/11/2017
	V/v tổ chức ngày quyền của người tiêu
dùng Việt Nam năm 2018
	
	

	69. 
	Bộ Công thương
	11032/BCT-ĐKT
	22/11/2017
	V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
chỉ thị số 21/CT-TTg
	
	

	70. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	4245/BTTTT-CXBIPH
	22/11/2017
	V/v xây dựng và triển khai quy hoạch phát
triển xuất bản, in phát hành xuất bản
phẩm
	
	

	71. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	4264/BTTTT-TTCS
	23/11/2017
	V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định
số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
	
	

	72. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	4254/BTTTT-BC
	23/11/2017
	V/v báo cáo kết quả triển khai quyết định
số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ
	
	

	73. 
	Bộ Nội vụ
	6145/BNV-TCBC
	24/11/2017
	V/v dự thảo Nghị quyết của Chính phủ
ban hành chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW
	
	

	74. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	35/2017/TT-BTTTT
	23/11/2017
	V/v quy định về chuyển mạng viễn thông
di động mặt đất giữ nguyên số
	
	

	75. 
	Văn phòng Chính phủ
	12561/VPCP-V/V.I
	24/11/2017
	V/v kiến nghị của các hộ dân TĐC thôn
Yên Khánh tỉnh Tuyên Quang
	
	

	76. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4883/QĐ-BGD
	16/11/2017
	V/v phê duyệt danh mục chế độ báo cáo
định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	77. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	48/2017/TT-BTNMT
	20/11/2017
	V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về mã luật khí tượng trên cao và ra đa
thời tiết
	
	

	78. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	26/2017/TT-BTNMT
	11/09/2017
	V/v quy đinh tiêu chí, chỉ số đánh giá chất
lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây
dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ
Tài nguyên và Môi trường
	
	

	79. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	27/2017/TT-BTNMT
	11/09/2017
	V/v quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất
lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung
cấp bản tin dự báo cảnh báo khí tượng
thủy văn
	
	

	80. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	28/2017/TT-BTNMT
	11/09/2017
	V/v quy đinh tiêu chí, chỉ số đánh giá chất
lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan
trắc tài nguyên và môi trường
	
	

	81. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	32/2017/TT-BTNMT
	29/09/2017
	V/v quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản,
lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng
thủy văn
	
	

	82. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	40/2017/TT-BTNMT
	23/10/2017
	V/v quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về
quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng
thủy văn hải văn môi trường không khí và
nước
	
	

	83. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	41/2017/TT-BTNMT
	23/10/2017
	V/v quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng
dự báo cảnh báo khí tượng
	
	

	84. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	42/2017/TT-BTNMT
	23/10/2017
	V/v quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng
dự báo cảnh báo thủy văn
	
	

	85. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	43/2017/TT-BTNMT
	23/10/2017
	V/v quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí
tượng trên cao và ra đa thời tiết
	
	

	86. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	45/2017/TT-BTNMT
	23/10/2017
	V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật
công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy
văn
	
	

	87. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	44/2017/TT-BTNMT
	23/10/2017
	V/v quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa
thời tiết và ô dôn bức xạ cực tím
	
	

	88. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	6323/BTNMT-TĐKTTT
	21/11/2017
	V/v đề nghị phát sóng phim tuyên truyền
việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tài
nguyên và Môi trường
	
	

	89. 
	Bộ Khoa học và
Công nghệ
	3925/BKHCN-TĐC
	21/11/2017
	V/v báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra
chất lượng SPHH và hoạt động ĐGSPH
năm 2017
	
	

	90. 
	Cục Quản lý hoạt
động xây dựng
	787/HĐXD-VP
	20/11/2017
	V/v báo cáo tình hình hoạt động xây dựng
năm 2017
	
	

	91. 
	Bộ Công thương
	23/2017/TT-BCT
	16/11/2017
	V/v quy định nội dung, trình tự thực hiện
các chương trình điều chỉnh phụ tải điện
	
	

	92. 
	Bộ Tư pháp
	6245/BTP-KTrVB
	23/11/2017
	V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo quyết
định của TTgCP ban hành kế hoạch hệ
thống hóa VBQPPL thống nhất trong cả
nước kỳ 2014 - 2018
	
	

	93. 
	Bộ Tư pháp
	6244/BTPKTrVB
	23/11/2017
	V/v tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn
bản QPPL kỳ 2014 - 2018
	
	

	94. 
	Bộ tư pháp
	6256/BTP-BTNN
	23/11/2017
	V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành luật
trách nhiệm bồi thường của nhà nước
	
	

	95. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	44/2017/TT-BGTVT
	16/11/2017
	V/v quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ
sơ mời thầu cho thuê khai thác kế cấu hạ
tầng bến cảng
	
	

	96. 
	Bộ Giao thôngVận tải
	45/2017/TT-BGTVT
	17/11/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT
	
	

	97. 
	Ban chỉ đạo Trung
ương về phòng,
chống thiên tai
	179/QĐ- TWPCTT
	23/11/2017
	V/v kiện toàn và phân công nhiệm vụ
thanh viên tham gia Ban chỉ đạo trung
ương về phòng chống thiên tai năm 2017
- 2018
	
	

	98. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5576/BGDĐT-VP
	24/11/2017
	V/v khắc phục hậu quà sau lũ lụt để đảm
bảo kế hoạch dạy học năm học 2017 -
2018
	
	

	99. 
	Bộ Tài chính
	15968/BTC-HCSN
	24/11/2017
	v/v dự thảo TT thay thế Thông tư số
137/2013/TT-BTC ngày 22/6/2013 của
Bộ Tài chính
	
	

	100. 
	Thanh tra Chính phủ
	2951/KH-TTCP
	24/11/2017
	V/v tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết
06 năm thi hành Luật Thanh tra và 03
năm thi hành luật tiếp công dân
	
	

	101. 
	Bộ Công thương
	24/2017/TT-BCT
	23/11/2017
	V/v quy định định mức tiêu hao năng
lượng trong sản xuất giấy
	
	

	102. 
	Bộ Công thương
	11151/BCT- ĐTĐL
	24/11/2017
	V/v hướng dẫn ngừng cấp điện theo quy
định của pháp luật về bảo về môi trường
	
	

	103. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	23/2017/TT-BNNPTNT
	15/11/2017
	V/v quy định về trồng rừng thay thế khi
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác
	
	

	104. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	26/2017/TT-BNNPTNT
	15/11/2017
	V/v quy định theo dõi diễn biến rừng và
đất quy hoạch phát triển rừng
	
	

	105. 
	Tổng cục giáo dục
nghề nghiệp
	3198/KL- TCGDNN
	21/11/2017
	V/v tổ chức hoạt động dạy nghề và tổ
chức đào tạo các nghề trọng điểm tại
trường cao đảng nghề kỹ thuật công nghệ
Tuyên Quang
	
	

	106. 
	Bộ Khoa học và
Công nghệ
	3985/BKHCN-VCLCS
	24/11/2017
	V/v báo cáo năm 2017 về tình hình triển
khai thực hiện chiến lược phát triển
KH&CN giai đoạn 2011 - 2020
	
	

	107. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	6388/BTNMT-TCMT
	24/11/2017
	V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ứng
phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do
ảnh hưởng của thiên tai
	
	

	108. 
	Bộ Y tế
	6657/BY
T-ATTP
	21/11/2017
	V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật an toàn
thực phẩm
	
	

	109. 
	Hội luật gia Việt Nam
	333/HLGVN
	20/11/2017
	V/v phân công nhiệm vụ công tác của Chủ
tịch, Phó Chủ tịch, tổng thư ký và các Ủy
viên Ban thường vụ TW hội luật gia Việt
Nam
	
	

	110. 
	Ban quản lý dự án
đường Hồ Chí Minh
	3332/ĐHCM-KTTĐ
	27/11/2017
	V/v đăng ký lịch bàn giao cọc tim tuyến
và biển mặt cắt ngang quy hoạch chi tiết
đường Hồ Chí Minh
	
	

	111. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1863/QĐ-TTg
	23/11/2017
	V/v bổ sung dự toán kinh phí chương trình
mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017
	
	

	112. 
	Văn phòng Chính phủ
	12689/VPCP- ĐMDN
	28/11/2017
	V/v tình hình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại
DNNN 10 tháng đầu năm 2017
	
	

	113. 
	Văn phòng Chính phủ
	12665/VPCP-KSTT
	28/11/2017
	V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết
số 19-2017/NQ-CP năm 2017
	
	

	114. 
	Chính phủ
	122/NQ-CP
	23/11/2017
	V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy
tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà
nước của Bộ Quốc Phòng
	
	

	115. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1861/QĐ- TTg
	23/11/2017
	V/v phê duyệt chương trình mục tiêu phát
triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 -
2020
	
	

	116. 
	Văn phòng Chính phủ
	12583/VPCP-KTTH
	24/11/2017
	V/v báo cáo một số giải pháp chính sách
cặt giảm chi phí của doanh nghiệp
	
	

	117. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1857/QĐ-
TTg
	23/11/2017
	v/v thành lập ban chỉ đạo nhà nước về
chương trình mục tiêu phát triển lâm
nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020
	
	

	118. 
	Thủ tướng Chính phủ
	46/2017/QĐ-TTg
	24/11/2017
	V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt
động của mạng lưới các cơ quan thông
báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng
rào kỹ thuật trong thương mại
	
	

	119. 
	Chính phủ
	128/2017/NĐ-CP
	16/11/2017
	V/v quy định chế độ báo cáo về điều tra
hình sự
	
	

	120. 
	Chính phủ
	127/2017/NĐ-CP
	16/11/2017
	V/v quy định chi tiết việc niêm phong, mở
niêm phong vật chứng
	
	

	121. 
	Bộ Tư pháp
	6265/BTP- PBGDPL
	24/11/2017
	V/v hướng dẫn kiện toàn và nâng cao hiệu
quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật
	
	

	122. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3950/BK
HCN-
TĐC
	22/11/2017
	V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ
sung Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN
	
	

	123. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	9762/BKHĐT-KTĐPLT
	28/11/2017
	V/v  trả lời các kiến nghị của địa phương
tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ
ngày 03/7/2017
	
	

	124. 
	Bộ Lao động
Thương binh và
Xã hội
	4823/LĐ
TBXH-VL
	17/11/2017
	V/v chủ trương chuyển đổi đơn vị sự
nghiệp công lập thành công ty cổ phần
	
	

	125. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	4887/LĐTBXH-HTQT
	22/11/2017
	V/v đề nghị báo cáo việc thực hiện kế
hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng
đồng văn hóa xã hội ASEAN đến năm
2025
	
	

	126. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	30/2017/TT-BTTTT
	15/11/2017
	V/v quy định việc lắp đặt thùng thư công
cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung
và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa
nhà văn phòng
	
	

	127. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1805/TTr-TTg
	27/11/2017
	v/v đề nghị tặng huân chương lao động
	
	

	128. 
	Kiểm toán nhà nước
	1759/QĐ-KTNN
	23/11/2017
	V/v phân công nhiệm vụ của tổng kiểm
toán nhà nước và các phó tổng kiểm toán
nhà nước
	
	

	129. 
	Bộ Công thương
	11272/BCT-TTTN
	29/11/2017
	V/v đăng ký giá, kê khai giá sản phẩm sữa
và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em
dưới 06 tháng trên địa bàn tỉnh
	
	

	130. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1865/QĐ-TTg
	23/11/2017
	V/v giao kế hoạch thực hiện các chương
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -
2020
	
	

	131. 
	Thanh tra Chính phủ
	2979/TTCP-PC
	28/11/2017
	V/v mời tham dự hội nghị toàn quốc tổng
két luật thanh tra, tiếp công dân
	
	

	132. 
	Bộ Tư pháp
	6274/BTPBTNN
	27/11/2017
	V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành một
số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà
nước
	
	

	133. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	6438/BTNMT-CNTT
	28/11/2017
	V/v triển khai, phối hợp thực hiện đề án
xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về
quan trắc tài nguyên và môi trường
	
	

	134. 
	Bộ y tế
	6814/BYT-KCB
	28/11/2017
	V/v khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới
về việc không hợp tác với quỹ vì một thể
giới không thuốc lấ của tập đoàn Philip
Morris
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